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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét x  ph   th   gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán: Ông Đinh Chí Tâm. 

 Bà Nguyễn Thị Võ Trinh. 

- Thư ký phiên tòa:  

Bà Phan Thị Kim Loan- Th     T a án nhân  ân t nh Đ ng Tháp. 

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tha  gia phiên tòa  

Ông Đỗ Trung Đến - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 14 tháng 01 và 07 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở T a án 

nhân  ân t nh Đ ng Tháp mở phiên t a   t    ph   th m   ng  hai vụ án h nh s  

thụ l  số: 348/2019/TLPT-HS ngày 13 tháng 12 năm 2019  ối v i  ị  áo Lê Văn 

M  o     háng  áo  ủa  ị  áo và  ị hại Trần Cao S  ối v i Bản án h nh s  s  

th m số: 51/2019  S-ST ngày 31 tháng 10 năm 2019  ủa T a án nhân  ân huyện 

Châu T, t nh Đ ng Tháp. 

-    cáo  hán  cáo: 

Lê Văn M, sinh năm 1977 tại t nh Đ ng Tháp; n i    tr  (HKTT): Ấp Tân 

A, xã An N, huyện C, t nh Đ ng Tháp; nghề nghiệp: Làm thuê; tr nh  ộ văn h a 

(họ  vấn): 03/12; dân tộ : Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quố  tị h: Việt 

Nam; con ông Lê Văn T ( ã  hết) và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1952;    vợ và 

   02 ng ời  on; tiền án, tiền s : Không; bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa). 

- N ười bào chữa cho b  cáo: Luật s  Lê Thị Mi- Văn ph ng Luật s  Lê 

Anh Tuấn  hi nhánh Vĩnh Long thuộ  Đoàn luật s  t nh Đ ng Tháp (có mặt tại 

phiên tòa). 

-    hại kháng cáo: Trần Cao S, sinh năm 1975. 

N i    tr : Ấp Tân A,  ã An N, huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp (có mặt tại 

phiên tòa). 
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NỘI D NG V  ÁN  

Th o  á  tài liệu    trong h  s  vụ án và  iễn  iến tại phiên t a, nội  ung 

vụ án   ợ  t m t t nh  sau: 

Vào năm 2015, gia   nh  ị  áo Lê Văn M và gia   nh  ị hại Trần Cao S 

 ùng ngụ tại ấp Tân  ,  ã An N, huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp    mâu thuẫn v i 

nhau về việ  tranh  hấp quyền s   ụng  ất, vụ việ   ang   ợ  Tòa án nhân dân 

huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp giải quyết.  

Khoảng 14 giờ, ngày 24- 4- 2019, Lê Văn M tổ  hứ  uống  ia  ùng v i Lê 

Văn P, Nguyễn Ngọ  T1, Nguyễn Văn C tại sảnh tr    nhà  ủa M. Sau   , M  i 

ra phía sau nhà  ể vệ sinh th  thấy anh Trần Cao S  ang  ào  ất tr ng  ây  âu tằm 

trên phần  ất  ang tranh  hấp nên M nói: “Đất đan  tranh chấp mà trồn  cây  ì”. 

M  i lại nhổ 03  ây  âu tằm n m về phía phần  ất  ủa anh S,  ẫn  ến hai  ên    

cãi v i nhau. Lúc này anh S  êu vợ là  hị Lê Ngọ    vào nhà lấy  ây  ao r a ra 

nh ng  hị    h ng  i. Anh S  hạy vào nhà lấy 01  ây  ao r a  ằng  im loại  ài 

124 m, l ỡi  án   ợ  làm  ằng  im loại  ài 90 m, l ỡi  ong  ài 34 m,  ề ngang 

03 m  hạy ra  ịnh  h m M. Thấy vậy, M liền lấy 01  ây tràm  ài  hoảng 1,65 m, 

 ầu l n  hoảng 03 m,  ầu nhỏ  hoảng 1,5 m  ùng  ể  hống  ỡ  ây nhãn ở gần 

  , khi anh S  hạy  ến   n  á h M  ứng  hoảng từ 03m  ến 04m thì M  ầm  ây 

tràm n m về phía anh S tr ng vào vùng mí m t phải  ủa anh S gây th  ng tí h r i 

M  ỏ  hạy vào nhà. Thời  iểm này, sau  hi ngh  tiếng     ải, Nguyễn Ngọ  T1, 

Lê Văn P, Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Văn C  i ra   m th  thấy M  hạy vào nhà nên 

 ùng  i vào uống  ia tiếp. Anh S  ị rá h  a trên mi m t phải, rá h  a    i mi m t 

phải   ợ  gia   nh   a  ến Trung tâm y tế huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp  iều trị 

 ến ngày 02- 5- 2019 th   uất viện. Sau    anh S tiếp tụ   iều trị ngoại tr  tại 

Bệnh viện m t Quang Đứ  ở thành phố S, t nh Đ ng Tháp. 

Tại  ản  ết luận giám  ịnh pháp y về th  ng tí h số 174 TgT ngày 06- 6-

2019  ủa Trung tâm pháp y thuộ  Sở Y tế t nh Đ ng Tháp  ết luận: Tỷ lệ tổn 

th  ng    thể  ủa Trần Cao S th  ng tí h gây nên tại thời  iểm giám  ịnh là 13% 

(m ời  a phần trăm),  á  tổn th  ng trên  o vật tày gây ra. 

C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp  ã tạm 

giữ: 

- 01  ây gỗ  ài 194 m,   ờng  ính  ầu l n 04 m, một  ầu phát hiện  ấu 

vết gãy m i tạo thành  ầu nhọn; 01  ây gỗ  ài 79 m,   ờng  ính  ầu l n 3,5 m, 

một  ầu phát hiện  ấu vết gãy m i tạo thành  ầu nhọn. Nối hai vết gãy m i lại 

 h p v i nhau và giống v i những  ây gỗ  hất thành  ống phía    i sào quần áo 

nằm  á h nhà 04m. 

- 01  ây  ao r a  ài 124 m, l ỡi  án   ợ  làm  ằng  im loại  ài 90 m, 

l ỡi  ong  ài 34 m,  ề ngang 03cm. 

Vào ngày 07- 8- 2019, C  quan  iều tra cho  ị  áo Lê Văn M nhận  ạng 
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hung khí t  ng t  th  M nhận  ạng  ây tràm     ặ   iểm  ài 1,65m,   ờng  ính 

 ầu l n nhất 03 m,   ờng  ính  ầu nhỏ nhất là 1,5 m là  ây t  ng t  M dùng 

ném anh S vào ngày 24- 4- 2019. 

Về  ân s : Anh Trần Cao S yêu  ầu  ị  áo Lê Văn M   i th ờng  hi phí 

 iều trị  ệnh 4.499.000   ng,  hi phí  i lại 500.000   ng, tiền ăn uống 1.900.000 

  ng, tiền mất thu nhập  ủa anh S và vợ anh S  o phải nuôi anh S trong  hi nằm 

viện là 7.550.000   ng và tiền tổn thất tinh thần là 22.350.000   ng. Tổng  ộng là 

36.799.000   ng. Bị  áo Lê Văn M  h ng   ng     i th ờng số tiền trên. 

Tại Bản án số 51 2019  S-ST ngày 31- 10- 2019  ủa T a án nhân  ân 

huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp  ã quyết  ịnh: 

1. Căn  ứ  iểm   khoản 2 Điều 134;  iểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật h nh s :  

Tuyên  ố  ị  áo Lê Văn M phạm tội “Cố   gây th  ng tí h”. 

X  phạt  ị  áo Lê Văn M một năm ba tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ị 

 áo  hấp hành h nh phạt. 

2. Về trá h nhiệm  ân s : Áp  ụng Điều 48 Bộ luật h nh s ; Điều 590 Bộ 

luật  ân s . 

Buộ   ị  áo Lê Văn M phải   i th ờng  ho  ng Trần Cao S  hi phí  iều trị 

 ệnh 4.499.000   ng, tiền   ng lao  ộng  ị hại và 01 ng ời nu i  ệnh trong thời 

gian  iều trị 09 ngày 3.150.000   ng, tiền mất thu nhập trong thời gian  iều trị và 

ngh    ỡng  ệnh 14 ngày 3.080.000   ng, tiền  hi phí  i lại  hám  ệnh và giám 

 ịnh tỷ lệ th  ng tật 500.000   ng, tiền   i th ờng tổn thất tinh thần là 4.470.000 

  ng. Tổng  ộng số tiền là 15.669.000   ng. 

Kể từ ngày      n yêu  ầu thi hành án  ủa  ị hại mà  ị  áo  h a thi hành 

thì hàng tháng   n phải trả tiền lãi  ối v i số tiền  h a thi hành án th o mứ  lãi 

suất quy  ịnh tại  hoản 2 Điều 468 Bộ luật  ân s   ho  ến  hi thi hành án  ong. 

Ngoài ra,  ản án s  th m   n tuyên    l  vật  hứng, án phí và nêu quyền 

 háng  áo th o luật  ịnh. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2019,  ị  áo Lê Văn M      n  háng  áo  in   ợ  

h ởng án tr o. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019,  ị hại Trần Cao S có   n  háng  áo  ề nghị 

tăng mứ    i th ờng tiền tổn thất tin thần. 

Tại phiên t a ph   th m,  ị  áo Lê Văn M thừa nhận hành vi phạm tội, 

thừa nhận việ  T a án  ấp s  th m  ết án  ị  áo về tội “Cố   gây th  ng tí h” 

th o  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật h nh s  là   ng ng ời,   ng tội,  h ng oan 

sai. Bị  áo giữ nguyên  háng  áo  in  ội   ng   t    ph   th m   m   t  ho  ị 

cáo   ợ  h ởng án tr o v i các lý do  ị  áo    nhân thân tốt,  h a    tiền án, tiền 
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s ;  ị  áo thành  h n  hai  áo; ngày 04- 02- 2020  ị  áo  ã   i th ờng  ho  ị hại 

5.000.000   ng, số tiền này  ị  áo nộp tại Chi  ụ  Thi hành án  ân s  huyện 

Châu T, t nh Đ ng Tháp; gia   nh  ị  áo      ng v i  á h mạng và có hoàn  ảnh 

 inh tế  h   hăn, thuộ   iện hộ nghèo. 

Tại phiên tòa ph   th m,  ị hại Trần Cao S vẫn giữ nguyên  háng  áo  ề 

nghị  ội   ng   t    ph   th m tăng mứ  tiền   i th ờng về tổn thất tinh thần 

 ối v i  ị  áo  ằng 15 tháng l  ng    sở,  á  phần  há   ủa quyết  ịnh  ản án s  

th m th  anh Trần Cao S không kháng cáo. Anh S  ho rằng trong vụ án này anh 

 h ng    lỗi vì anh  h  tr ng  ây trên phần  ất  ủa gia   nh anh  hứ  h ng tr ng 

cây trên phần  ất  ang tranh  hấp, nh ng  ị  áo Lê Văn M  ho rằng anh tr ng  ây 

trên  ất tranh  hấp và dùng cây tràm  âm vào vùng m t phải  ủa anh gây th  ng 

tích 13% là  ị  áo    lỗi. V  vậy anh yêu  ầu  ội   ng   t    ph   th m  uộ   ị 

cáo M phải   i th ờng thêm tiền tổn thất tinh thần cho anh  o mứ    i th ờng mà 

Tòa án  ấp s  th m  ã giải quyết là thấp,  h a t  ng  ứng v i lỗi mà  ị  áo gây 

ra. 

Tại phiên t a ph   th m,  ại  iện Viện  iểm sát nhân  ân t nh Đ ng Tháp 

phát  iểu quan  iểm  ho rằng T a án  ấp s  th m   t     ị  áo Lê Văn M về tội 

“Cố   gây th  ng tí h” th o  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật h nh s  là   ng 

ng ời,   ng tội,   ng quy  ịnh  ủa pháp luật. T a án  ấp s  th m áp  ụng  á  

t nh tiết giảm nhẹ  ho  ị  áo M th o quy  ịnh tại  iểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 

51 Bộ luật h nh s  là phù hợp v i quá tr nh   t    s  th m, tuy nhiên  ị  áo M  h  

   01 t nh tiết giảm nhẹ là thành  h n  hai  áo quy  ịnh tại  iểm s  hoản 1 Điều 

51 Bộ luật h nh s  mà T a án  ấp s  th m   t     ị  áo    i mứ  thấp nhất  ủa 

khung hình phạt mà  ị  áo  ã phạm v i mứ  án 01 năm 03 tháng tù là trái v i quy 

 ịnh tại  hoản 1 Điều 54 Bộ luật h nh s . Tại giai  oạn   t    ph   th m,  ị  áo 

Lê Văn M nộp 5.000.000   ng ở Chi  ụ  Thi hành án  ân s  huyện Châu T vào 

ngày 04- 02- 2020  ể   i th ờng thiệt hại  ho  ị hại Trần Cao S,  ây là t nh tiết 

giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm    hoản 1 Điều 51 Bộ luật h nh s . Do   , tại  ấp 

ph   th m,  ị  áo Lê Văn M     á  t nh tiết giảm nhẹ   ợ  quy  ịnh ở  á   iểm 

 , s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ luật h nh s ,  ủ  iều  iện  ể áp  ụng  hoản 1 

Điều 54 Bộ luật h nh s    t     ị  áo mứ  h nh phạt    i mứ  thấp nhất  ủa 

 hung h nh phạt mà  ị  áo  ã phạm,  ối  hiếu vào mứ  h nh phạt 01 năm 03 

tháng tù mà T a án  ấp s  th m  ã áp  ụng là phù hợp nên  ề nghị  ội   ng   t 

   ph   th m  h ng  hấp nhận  háng  áo  ủa  ị  áo, giữ y quyết  ịnh  ủa Bản án 

s  th m. 

Đối v i  háng  áo  ủa  ị hại Trần Cao S yêu  ầu tăng mứ  tiền   i th ờng 

về tổn thất tinh thần, Kiểm sát viên nhận  ịnh trong vụ án này  ị hại S  ũng    

một phần lỗi là chạy vào nhà lấy  ao r a  ịnh  h m  ị  áo Lê Văn M và xét hoàn 

 ảnh gia   nh  ủa  ị  áo M rất  h   hăn về  inh tế, thuộ   iện hộ nghèo nên  hả 

năng   i th ờng v i mứ  tiền  ao là  h ng  hả thi. V  vậy  ề nghị  ội   ng   t 
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   ph   th m  h ng  hấp nhận  háng  áo  ủa  ị hại Trần Cao S, giữ nguyên 

quyết  ịnh  ủa Bản án s  th m về phần trá h nhiệm   i th ờng thiệt hại  ối v i  ị 

cáo. 

Tại phiên t a ph   th m, Luật s   ào  hữa  ho  ị  áo Lê Văn M phát  iểu 

thống nhất về tội  anh  ị  áo  ị truy tố, thống nhất v i  á  t nh tiết giảm nhẹ áp 

 ụng  ho  ị  áo nh  quan  iểm phát  iểu  ủa Kiểm sát viên, nh ng  ề nghị  ội 

  ng   t    áp  ụng thêm t nh tiết giảm nhẹ là  ị  áo phạm tội trong tr ờng hợp 

 ị  í h  ộng về tinh thần  o hành vi trái pháp luật  ủa nạn nhân gây ra th o  iểm 

   hoản 1 Điều 51 Bộ luật h nh s . Ngoài ra, nhận thấy gia   nh  ị  áo thuộ  hộ 

nghèo,  inh tế  h   hăn, mẹ  ị  áo  ị tâm thần, vợ  ị  áo m   nhiều  ệnh  h ng 

lao  ộng   ợ , nguyên nhân làm  ho  ị  áo phạm tội  ũng    lỗi  ủa  ị hại. V  

vậy Luật s   ề nghị  ội   ng   t     hấp nhận  háng  áo  ủa  ị  áo, s a quyết 

 ịnh  ủa Bản án s  th m,  ho  ị  áo   ợ  h ởng án tr o. 

Tại phần tranh luận,  ị  áo Lê Văn M  h ng tranh luận;  ị hại Trần Cao S 

vẫn giữ nguyên yêu  ầu  háng  áo. 

Tại n i sau  ùng,  ị  áo Lê Văn M  in  ội   ng   t    ph   th m cho  ị 

cáo   ợ  h ởng án tr o  ể  ị  áo     iều  iện lao  ộng lo  ho gia   nh v  gia   nh 

 ị  áo    hoàn  ảnh rất  h   hăn.  

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên    sở nội  ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu có trong h  s  vụ án  ã 

  ợ  tranh tụng tại phiên t a,  ội   ng   t    ph   th m nhận  ịnh nh  sau: 

[1] X t thấy vào  hoảng 14 giờ ngày 24- 4- 2019  ị  áo Lê Văn M có hành 

vi s   ụng cây tràm n m về phía  ị hại Trần Cao S làm trúng vào vùng mi m t 

phải  ủa anh S gây tổn th  ng    thể v i tỷ lệ là 13%.  ành vi  ủa  ị  áo Lê Văn 

M  ị T a án  ấp s  th m   t    về tội “Cố   gây th  ng tí h” th o  iểm    hoản 

2 Điều 134 Bộ luật h nh s  là     ăn  ứ,   ng ng ời,   ng tội,   ng pháp luật. 

Tại Bản án h nh s  s  th m số 51 2019  S-ST ngày 31- 10- 2019, Tòa án nhân 

 ân huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp  ã áp  ụng  á  t nh tiết giảm nhẹ  ho  ị  áo 

là: Thành  h n  hai  áo th o quy  ịnh tại  iểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật h nh 

s ;  á  t nh tiết  ị hại    một phần lỗi,  à nội  ủa  ị  áo là Bà Mẹ Việt Nam Anh 

Hùng, gia   nh  ị  áo thuộ  hộ nghèo th o  hoản 2 Điều 51 Bộ luật h nh s . Từ 

   T a án  ấp s  th m áp  ụng Điều 54 Bộ luật h nh s   ể   t     ị  áo mứ  án 

   i mứ  thấp nhất  ủa  hung h nh phạt mà  ị  áo  ã phạm là 01 năm 03 tháng 

tù. Sau  hi   t    s  th m,  ị  áo Lê Văn M kháng  áo  in   ợ  h ởng án tr o, 

  t thấy  háng  áo  ủa  ị  áo   ng thời hạn luật  ịnh. 

[2] Trong giai  oạn   t    ph   th m,  ị  áo Lê Văn M nộp 5.000.000 

  ng  ể   i th ờng thiệt hại  ho  ị hại Trần Cao S th o Biên lai thu tiền số 

004010 ngày 04- 02- 2020  ủa Chi  ụ  Thi hành án  ân s  huyện Châu T, t nh 
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Đ ng Tháp.  

[3] X t thấy  hi   t   , T a án  ấp s  th m  ã áp  ụng  ầy  ủ  á  t nh tiết 

giảm nhẹ  ho  ị  áo Lê Văn M phù hợp v i giai  oạn   t    s  th m, nh ng việ  

 ị  áo M  h      uy nhất t nh tiết giảm nhẹ thành  h n  hai  áo quy  ịnh tại  iểm 

s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật h nh s  mà T a án  ấp s  th m lại quyết  ịnh h nh phạt 

   i mứ  thấp nhất  ủa  hung m nh phạt mà  ị  áo  ã phạm là  h ng   ng v i 

quy  ịnh tại  hoản 1 Điều 54 Bộ luật h nh s . Trong vụ án này không có kháng 

 áo,  háng nghị tăng nặng h nh phạt  ối v i  ị  áo M, nên T a án  ấp ph   th m 

 h ng thể tăng h nh phạt  ể   t     ị  áo trong  hung h nh phạt mà  ị  áo  ã 

phạm, lẽ ra T a án  ấp ph   th m  ăn  ứ quy  ịnh tại  iểm    hoản 2 Điều 358 

Bộ luật tố tụng h nh s  tuyên hủy  ản án s  th m  ể   t    lại  o Bản án s  th m 

 ã    sai lầm nghiêm trọng trong việ  áp  ụng pháp luật mà  ội   ng   t    ph   

th m  h ng thể s a  ản án s  th m   ợ , nh ng v  tại giai  oạn ph   th m,  ị 

 áo Lê Văn M   i th ờng thiệt hại  ho  ị hại Trần Cao S 5.000.000   ng,  ây là 

t nh tiết giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm    hoản 1 Điều 51 Bộ luật h nh s . Do ở  ấp 

ph   th m  ị  áo M  hai t nh tiết giảm nhẹ th o  á   iểm  , s  hoản 1 Điều 51 Bộ 

luật h nh s  và vẫn     á  t nh tiết giảm nhẹ th o  hoản 2 Điều 51 Bộ luật h nh s  

nên  ủ  iều  iện  ể áp  ụng  hoản 1 Điều 54 Bộ luật h nh s      ị  áo mứ  án 

   i mứ  thấp nhất  ủa  hung h nh phạt mà  ị  áo  ã phạm,  o    mứ  án 01 

năm 03 tháng tù mà T a án  ấp s  th m áp  ụng  ho  ị  áo là phù hợp,  h ng  ần 

thiết phải hủy  ản án s  th m  ể   t    lại nh ng T a án  ấp s  th m  ần phải r t 

 inh nghiệm về nội  ung này. Từ những phân tí h trên,  ăn  ứ vào quy  ịnh  ủa 

Bộ luật h nh s ,   t tính  hất và mứ   ộ nguy hiểm  ho  ã hội  ủa hành vi phạm 

tội mà  ị  áo gây ra, nhân thân  ị  áo,  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , 

 ội   ng   t    ph   th m   t thấy mứ  án mà T a án  ấp s  th m   t     ị  áo 

là phù hợp nên  h ng  hấp nhận  háng  áo  in   ợ  h ởng án tr o  ủa  ị  áo, 

giữ nguyên quyết  ịnh  ủa Bản án s  th m về h nh phạt  ối v i  ị  áo. 

[4] X t phát  iểu  ủa Luật s   ào  hữa  ho  ị  áo M  ho rằng  ị  áo phạm 

tội trong tr ờng hợp  ị  í h  ộng về tinh thần  o hành vi trái pháp luật  ủa  ị hại 

gây ra là  h a phù hợp,  ởi v   hi  h a rõ việ  tr ng  ây  âu tằm  ủa anh S là 

  ng hay sai,    tr ng trên  ất tranh  hấp hay  h ng mà  ị  áo  ã    hành  ộng 

nhổ  ỏ  ây  âu tằm n m về  ất anh S,  ẫn  ến     ãi là  h ng   ng và  ũng 

không  ủ    sở  ể  hẳng  ịnh hành  ộng  ủa anh S là trái pháp luật hay không. 

[5] X t  háng  áo  ủa  ị hại Trần Cao S yêu  ầu tăng mứ    i th ờng tiền 

tổn thất tinh thần,  ội   ng   t    thấy rằng: Giữa  ị  áo Lê Văn M và  ị hại 

Trần Cao S là hàng xóm    mâu thuẫn v i nhau về tranh  hấp quyền s   ụng  ất 

nên  ảy ra     ãi,  ẫn  ến     át. Bị  áo Mốt  ho rằng nguyên nhân     át  ảy ra 

là do  ị hại S tr ng  ây trên phần  ất  ang tranh  hấp, khi  ị  áo Mốt thấy  ị hại 

S  ầm  on  ao r a  hạy ra  ịnh  h m  ị  áo Mốt th   ị  áo M  ầm  ây tràm là 

hung  hí nguy hiểm n m về phía  ị hại S làm rá h  a trên mí m t phải, rá h  a 
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d  i mi m t phải  ủa anh S v i tỷ lệ tổn th  ng là 13%. X t thấy trong tr ờng 

hợp này, nếu  á   ên nh ờng nhịn nhau vì tình làng, nghĩa   m mà có cách       

ôn hòa, phù hợp v i pháp luật th   ã  h ng  ảy ra vi phạm. Bản thân anh S  ũng 

 ùng  ao r a  ịnh tấn   ng  ị  áo, nên anh S  ũng    lỗi một phần. Do    mứ  

tiền về tổn thất tinh thần mà T a án s  th m  uộ   ị  áo   i th ờng  ho  ị hại là 

      sở, nên  h ng  hấp nhận  háng  áo  ủa  ị hại, giữ nguyên quyết  ịnh  ủa 

 ản án s  th m về phần này. 

[6] X t phát  iểu  ủa Kiểm sát viên tại phiên t a ph   th m là     ăn  ứ 

 hấp nhận và  h ng  hấp nhận lời  ào  hữa  ủa Luật s  nh   ã phân tí h ở trên. 

[7] X t thấy  ị  áo Lê Văn M kháng cáo về h nh phạt nh ng  h ng   ợ  

 hấp nhận, lẽ ra  ị  áo phải  hịu án phí h nh s  ph   th m nh ng v   ị  áo thuộ  

 iện hộ nghèo nên   ợ  miễn. Bị hại Trần Cao S  háng  áo  h ng   ợ   hấp 

nhận, nh ng  háng  áo  ủa  ị hại yêu  ầu   i th ờng tổn thất tinh thần  o sứ  

 hỏ   ị  âm phạm nên  ị hại   ợ  miễn án phí  ân s  ph   th m. 

[8] Bị hại Trần Cao S    quyền liên hệ v i Chi  ụ  Thi hành án  ân s  

huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp  ể nhận số tiền   i th ờng 5.000.000   ng mà  ị 

 áo Lê Văn  ã nộp th o Biên lai thu tiền số 004010 ngày 04- 02- 2020  ủa Chi 

 ụ  Thi hành án  ân s  huyện Châu T. 

[9] Cá  phần  há   ủa quyết  ịnh  ản án s  th m  h ng     háng  áo, 

 háng nghị    hiệu l   pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị. 

Vì  á  lẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

1. Căn  ứ  iểm a  hoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng h nh s . 

Không  hấp nhận kháng cáo  ủa  ị  áo Lê Văn M. 

Không  hấp nhận  háng  áo  ủa  ị hại Trần Cao S.  

Giữ nguyên quyết  ịnh  ủa Bản án h nh s  s  th m số 51/2019/HS-ST 

ngày 31- 10- 2019  ủa T a án nhân  ân huyện Châu T, t nh Đ ng Tháp về phần 

h nh phạt và phần trá h nhiệm  ân s . 

2. Tuyên  ố  ị  áo Lê Văn M phạm tội “Cố   gây th  ng tí h”. 

Căn  ứ  iểm    hoản 2 Điều 134; các  iểm b, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 

51;  hoản 1 Điều 54 Bộ luật h nh s . 

X  phạt  ị  áo Lê Văn M 01 (một) năm 03 ( a) tháng tù. Thời hạn tù t nh 

từ ngày   t  ị  áo  i  hấp hành án. 

3. Về trá h nhiệm  ân s : Áp  ụng Điều 48 Bộ luật h nh s ; Điều 590 Bộ 

luật  ân s . 
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Buộ   ị  áo Lê Văn M phải   i th ờng  ho  ị hại Trần Cao S  hi phí  iều 

trị  ệnh là 4.499.000   ng, tiền   ng lao  ộng  ị hại và 01 ng ời nu i  ệnh trong 

thời gian  iều trị 09 ngày là 3.150.000   ng, tiền mất thu nhập trong thời gian 

 iều trị và ngh    ỡng  ệnh 14 ngày là 3.080.000   ng, tiền  hi phí  i lại  hám 

 ệnh và giám  ịnh tỷ lệ th  ng tật là 500.000   ng, tiền   i th ờng tổn thất tinh 

thần là 4.470.000   ng. Tổng  ộng số tiền là 15.669.000   ng. 

Kể từ ngày      n yêu  ầu thi hành án  ủa  ị hại mà  ị  áo  h a thi hành th  

hàng tháng  ị  áo   n phải trả tiền lãi  ối v i số tiền  h a thi hành án th o mứ  lãi 

suất quy  ịnh tại  hoản 2 Điều 468 Bộ luật  ân s   ho  ến  hi thi hành án  ong. 

4. Về án phí: 

Căn  ứ Điều 136 Bộ luật tố tụng h nh s  và các  iểm  ,    hoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326 2016 UBTVQ 14 ngày 30- 02- 2016  ủa Ủy  an Th ờng vụ 

Quố  hội quy  ịnh về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và s   ụng án phí và 

lệ phí T a án. 

Bị  áo Lê Văn M  h ng phải  hịu án phí h nh s  ph   th m. 

Bị hại Trần Cao S không phải  hịu án phí dân s  ph   th m. 

Các phần  há   ủa quyết  ịnh  ản án s  th m  h ng    kháng cáo, kháng 

nghị    hiệu l   pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị. 

Bản án ph   th m    hiệu l   pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 

  i nh n   

- TANDTC- Vụ Giám  ố   iểm tra 1; 

- Ban Nội  hính T nh ủy; 

- Sở T  pháp T nh; 

- VKSND T nh; 

- C  quan T A S C ng an T nh; 

-TA-VKS-THADS huyện Châu T; 

-CQCSĐT C ng an huyện Châu T; 

- Bị  áo; 

- Ph ng h  s  nghiệp vụ C ng an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-T A.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (Loan). 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN- CHỦ T A PHI N TÒA 
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